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OBRÁZOK SLOVENSKY Som v/na ... (lokál) MÔJ JAZYK 

 

DIELŇA DIELNI XƯỞNG 

 

CHODBA CHODBE HÀNH LANG 

 

IHRISKO IHRISKU SÂN CHƠI 

 

JEDÁLEŇ JEDÁLNI NHÀ ĂN  
(Ở TRƯỜNG) 

 

KABINET KABINETE 
PHÒNG ĐỂ CÁC 
BỘ SƯU TẬP VÀ 
ĐỒ DÙNG HỌC 

TẬP 
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OBRÁZOK SLOVENSKY Som v/na ... (lokál) MÔJ JAZYK 

 

KNIŽNICA KNIŽNICI THƯ VIỆN 

 

LABORATÓRIUM LABORATÓRIU PHÒNG THÍ 
NGHIỆM 

 

POČÍTAČOVÁ 
MIESTNOSŤ 

POČÍTAČOVEJ 
MIESTNOSTI 

PHÒNG MÁY 
TÍNH 

 

RIADITEĽŇA RIADITEĽNI PHÒNG HIỆU 
TRƯỞNG 

 

ŠATŇA ŠATNI PHÒNG THAY 
ĐỒ 
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OBRÁZOK SLOVENSKY Som v/na ... (lokál) MÔJ JAZYK 

 

ŠKOLSKÝ 
KLUB DETÍ 

ŠKOLSKOM 
KLUBE DETÍ 

CÂU LẠC BỘ 
THIẾU NHI  
Ở TRƯỜNG 

 

TELOCVIČŇA TELOCVIČNI PHÒNG THỂ 
DỤC 

 

TRIEDA TRIEDE LỚP HỌC 

 

ZÁCHOD ZÁCHODE NHÀ VỆ SINH 

 

ZBOROVŇA ZBOROVNI 
PHÒNG HỘI 
ĐỒNG GIÁO 

VIÊN 
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DIELŇA  CHODBA 

XƯỞNG  HÀNH LANG 
 
 

 

 

 

IHRISKO  JEDÁLEŇ 

SÂN CHƠI  NHÀ ĂN (Ở TRƯỜNG) 
 
 

 

 

 
KABINET  KNIŽNICA 

PHÒNG ĐỂ CÁC BỘ SƯU TẬP VÀ 
ĐỒ DÙNG HỌC TẬP  THƯ VIỆN 
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LABORATÓRIUM  POČÍTAČOVÁ MIESTNOSŤ 

PHÒNG THÍ NGHIỆM  PHÒNG MÁY TÍNH 
 
 

 

 

 
RIADITEĽŇA  ŠATŇA 

PHÒNG HIỆU TRƯỞNG  PHÒNG THAY ĐỒ 
 
 

 

 

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ  TELOCVIČŇA 

CÂU LẠC BỘ THIẾU NHI Ở RƯỜNG  PHÒNG THỂ DỤC 
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TRIEDA  ZÁCHOD 

LỚP HỌC  NHÀ VỆ SINH 
 

 

 
ZBOROVŇA 

PHÒNG HỘI ĐỒNG GIÁO VIÊN 
 


